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DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN NĂM 2021 
HỆ CAO ĐẲNG, KHÓA K18CH (2021-2024) 

- Danh sách tính đến ngày 30/7/2021. 

- Theo Giấy báo (đã gởi cho thí sinh), nhập học bắt đầu từ 2-8/8/2021, học chính thức từ ngày 9/8/2021. 

- Sinh viênthực hiện thủ tục nhập học trực tuyến như sau:  

Bước 1: Chụp ảnh các hồ sơ: 1. Giấy báo nhập học; 2. Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời hoặc bản sao Bằng tốt nghiệp THPT (nếu 

đã có kết quả thi Tốt nghiệp THPT nhưng chưa nhận Giấy chứng nhận tạm thời có thể bổ sung sau); 3. Học bạ THPT; Giấy khai sinh; 

Sổ hộ khẩu; 4. Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có); 5. Giấy xác nhận đăng ký vắng mặt do BCH quân sự Xã (Phường) nơi cư trú cấp (đối 

với học sinh giới tính Nam). 

Bước 2: Chuyển khoản kinh phí: Số tài khoản: 111000029962; Ngân hàng: Viettinbank – Chi nhánh Hội An; Chủ tài khoản: Trường 

Cao đẳng Điện lực miền Trung; Nội dung chuyển khoản ghi: “[Tên sinh viên] nộp kinh phí nhập học năm 2021” (Tổng kinh phí nhập 

học phải nộp là 5.700.000đ, nếu Sinh viện nộp trước ngày 02/8/2021 được giảm 500.000đ còn 5.200.000đ. Trường hợp SV đã có BHYT 

thì sau này đến trường đối chiếu Nhà trường sẽ hoàn trả lại).    

Bước 3: Gởi hồ sơ: Gởi các ảnh đã chụp ở Bước 1 và Biên lai chuyển khoản ở Bước 2 qua Zalo một trong các số điện thoại sau: 

0976649198: Thầy Lê Văn Hường; 0909126646: Thầy Ngô Việt; 0913443304: Thầy Phan Thái Bình 

Bước 4: Nhận kết quả và kế hoạch học tập: Sau khi hoàn thành các thủ tục trên, sinh viên sẽ nhận các kết quả sau: Xác nhận hoàn 

thành thủ tục nhập học;  Tài khoản đăng nhập và hướng dẫn học tập trực tuyến; Thời khóa biểu học tập 

Chi tiết xem trên website http://cdmt.vn hoặc liên hệ các số điện thoai (zalo) trên để được hướng dẫn. 

TT Họ Và  Tên  Ngành\Nghề Ngày sinh Số điện thoại 

1 Đinh Nguyễn Tường  An Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 03/10/2002 0972750137 

2 Nguyễn Văn  An Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 25/9/2003 0981819759 

3 Bùi Đức Hùng  Anh Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 02/07/1996 0703271996 

4 Lê Hoàng  Anh Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 22/10/2003 0364877834 

5 Nguyễn Đặng Việt  Anh Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 27/08/2003 0374566055 

6 Nguyễn Văn Quốc  Anh Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 8/5/1999 0859111797 

7 Phạm Văn  Anh Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử  28/07/2003 0349428965 

http://cdmt.vn/


8 Nguyễn Hoàng  Bân Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 25/01/2003 0911869423 

9 Nguyễn Phan Quang  Bảo Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 11/1/2003 0762774748 

10 Trần Huỳnh Gia  Bảo Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử  05/11/2003 0796590122 

11 Nguyễn Văn  Bình Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 29/6/2002 0921147232 

12 Phạm Thanh  Bình Điện công nghiệp 28/02/2002 0364257045 

13 A  Cầu Vận hành nhà máy thủy điện 28/02/2003 0338809662 

14 Nguyễn Văn  Công Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 5/9/2003 0866784519 

15 Nguyễn Minh  Cường Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 29/08/2003 988870205 

16 Tăng Công  Cường Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 2/8/2003 0397763845 

17 Trương Quốc  Cường  Công nghệ kỹ thuật điều khiển tự động 20/12/2006 0987219393 

18 Lê  Đàng Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 4/8/1953 0799991451 

19 Trần Minh  Đạt Điện Công Nghiệp 16/2/2003 0982061564 

20 Trần Tuấn  Đạt Vận hành nhà máy thủy điện 28/7/2003 0364048113 

21 Đỗ Văn Đức Vận hành nhà máy thuỷ điện 28/09/2003 0336583531 

22 Hồ Anh  Đức Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 1/6/2003 0815671223 

23 Hồ Hữu  Đức Vận hành nhà máy thủy điện  09/12/2003 0384814573 

24 Huỳnh Minh  Đức Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 30/4/2003 0705788388 

25 Lê Vĩnh  Đức Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 19/10/2002 0878050055 

26 Ngô Lê  Đức Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 23/4/2001 0366062622 

27 Nguyễn Ngọc  Đức Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 11/10/2003 0968326234 

28 Phạm Huỳnh   Đức Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 1/4/2003 0353711513 

29 Nguyễn Minh  Đức  Vận hành nhà máy thủy điện 21/02/2003 0906091938 

30 Đỗ Phú  Dũng Điện Công Nghiệp 21/03/2003 0777467902 

31 Lê Anh  Dũng Vận hành nhà máy thủy điện 30/08/2002 0867524447 

32 Mai Xuân  Dũng Điện Công Nghiệp 25/08/2003 0782115777 

33 Hoàng Hoàng  Dương Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 18/10/2003 :0857907867 

34 Lê Hoàng  Hà Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 16/06/2003 0812226026 

35 Trần Thiên  Hào Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 2/12/2003 0886015773 

36 Ngô Văn  Hậu Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 10/10/2003 0337753711 

37 Trần Công  Hậu Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 29/8/2002 0339013046 

38 Trần Đình Trung  Hậu Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 20/07/2003 0916584060 

39 Lê Văn Hiếu Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 6/11/2003 0889202232 



40 Nguyễn Đức   Hoàng Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 04/11/2003 0915037079 

41 Nguyễn Gia  Hoàng Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 25/12/2003 0332037170 

42 
Phùng Tâm  Hoàng 

Ql,vh,sc đường dây và TBA có cấp điện 

áp từ 110 kv trở xuống 

10/3/2002 

0383377541 

43 Trần Huy Hoàng Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 5/8/2003 0766825379 

44 Trần Nguyễn Nhật  Hoàng Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 1/3/2003 0826555157 

45 Lê Xuân  Hùng Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 27/03/2003 0354832610 

46 Trần Phi  Hùng Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 9/10/2003 0946348005 

47 Đặng Viết Gia  Hưng Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 28/9/2003 0905929775 

48 Lương Văn  Hưng Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 14/9/2003 0349598232 

49 Nguyễn Vĩnh  Hưng Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử  11/9/2003 0932523047 

50 Trương Quang  Hưởng Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 3/11/2003 0793672223 

51 Lê Hồ Viễn  Huy Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 22/2/2003 :0385769521 

52 Lê Trần Đức  Huy Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 27/07/2003 0906100406 

53 Nguyễn Ngọc  
Huy 

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 
18/04/2003 0367317203-

0812180403 

54 Nguyễn Trần Thế  Huy Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 13/6/2003 0375678072 

55 
Vũ Trọng Nhật  Khang 

Ql,vh,sc đường dây và TBA có cấp điện 

áp từ 110 kv trở xuống 11/8/2000 0385328949 

56 Lê Tự Đăng  Khoa Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 21/09/1998 0775515552 

57 Nguyễn Bá  Kiên Điện Công Nghiệp 6/8/2003 0867622427 

58 Nguyễn Xuân  Kiên Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 3/3/2003 0777502084 

59 Phạm Tuấn  Kiệt Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 11/11/2003 0823202928 

60 Trần Lê Tuấn  Kiệt Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 10/8/2003 0987368394 

61 Trương Lâm  Kiệt Điện công nghiệp 1/7/2003 0968495543 

62 H Quỳnh Buôn  Krông Thí nghiệm điện 26/03/2003 0386970791 

63 
Nguyễn Mậu  Kỳ 

Ql,vh,sc đường dây và TBA có cấp điện 

áp từ 110 kv trở xuống 1/3/2003 0374396276 

64 Vũ Quân Lịch Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 6/5/1999 0367396377 

65 Nguyễn Đức Hoàng  Linh Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 28/11/2003 0389802324 

66 Chế Công  Lộc Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 26/01/2003 0339956823 

67 Nguyễn Phú  Lộc Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 1/5/2002 0853167707 

68 Nguyễn Thành Lộc Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 24/5/2003 0834267155 



69 Lương Gia  Long Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 13/06/2003 0905544150 

70 Phạm Duy Long Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 10/6/2002 0935111916 

71 Trần Đăng  Luân Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 16/01/2003 0976139012 

72 Đàm Văn  Mạnh Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 29/12/1992 0935787110 

73 Nguyễn Thanh  Mạnh Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 2/1/2003 0819251377 

74 Lê Hải Minh Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 12/4/2003 0984413536 

75 Trần Công Minh Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 22/1/2001 0337565510 

76 Trần Tuấn  Minh Vận hành nhà máy thủy điện 10/12/2000 0933636642 

77 Võ Anh  Minh Vận hành nhà máy thủy điện 4/9/2003 0333065712 

78 Phạm Khắc  Nam Điện công nghiệp 16/11/2003 0348830299 

79 
Phan Văn  Năng 

Ql,vh,sc đường dây và TBA có cấp điện 

áp từ 110 kv trở xuống 17/5/2003 0337497001 

80 Lê Tố  Ngàn Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 22/08/2003 0941766012 

81 Nguyễn Thị Kim  Ngân Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 23/11/2003 0363991103 

82 Lê Khánh  Nguyên Điện Công Nghiệp 4/8/2002 0369262667 

83 Vũ Hoàng Nguyên Vận hành nhà máy thủy điện 29/5/2002 0369535941 

84 Dương Quang  Nhất Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 26/3/2002 0388711834 

85 Nguyễn Đức Nhật Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 10/1/2003 0339224641 

86 Nguyễn Phú  Nhật Vđiện Công Nghiệp 7/1/2003 0362650900 

87 Nguyễn Viết  Nhường Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 14/6/2003 0977055757 

88 Lương Thị Kiều  Oanh Vận Hành Nhà Máy Thuỷ Điện 8/12/2003 0962106738 

89 Nguyễn Công  Pháp Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 17/01/1999 0373170492 

90 Nguyễn Hữu  Pháp Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 8/12/2003 0347377190 

91 Nguyễn Văn  Phong Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử  17/06/2003 0763067354 

92 Nguyễn Đình  Phú Công Nghệ Kỹ Thuật Điện, Điện Tử 25/12/2003 0334892105 

93 Trần Lý Xuân  Phú Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 11/4/2003 0528794621 

94 Lê Hữu  Phước Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 22/01/2002 0345437923 

95 Nguyễn Thiện  Phước Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 16/1/2003 0522455137 

96 Lê Văn Tuấn  Phương Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 26/6/1999 0908316552 

97 Ngô Văn  Quân Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 17/8/2003 0399435638 

98 Nguyễn Chí  Quân Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 16/07/2003 0337497674 

99 Nguyễn Thế  Quốc Thí Nghiệm Điện 22/02/2003 0969867261 



100 Nguyễn Trần Hồng  Quốc Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 3/2/2003 0934935657 

101 Nguyễn Đăng  Sang Điện Công Nghiệp 21/5/2002 0708180658 

102 Võ Chí  Sang Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 3/1/2003 0378528272 

103 Nguyễn Quang  Sáng Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 27/02/2003 0826030227 

104 Trần Ngọc  Sĩ Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 24/10/2003 0867890050 

105 Mai Hoàng  Sinh Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 1/1/2001 0817448748 

106 Lê Văn Ngọc  Sơn Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 6/1/2002 0336265667 

107 Trần Công  Sơn Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 28/6/2002 0845211359 

108 Nguyễn Hữu  Sỹ Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 30/12/2003 0817972020 

109 Võ Thanh  Tâm Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 8/9/2003 0326443207 

110 Trần Ngọc  Thạch Điện Công Nghiệp 27/10/1994 0355696070 

111 Phạm Ngọc  Thái Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 29/02/2000 0826473989 

112 A Rất  Thăn Vận hành nhà máy thủy điện 4/5/2003 0353015100 

113 Huỳnh Hữu  Thắng Điện công nghiệp 12/12/2003 0983921690 

114 Nguyễn Văn  Thắng Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 26/11/2003 0772568859 

115 Lê Văn  Thanh Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 28/11/2003 0936193923 

116 Phạm Tấn  Thanh Điện Công Nghiệp 20/6/2003 0376542693 

117 Trần Văn  Thanh Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử  28/08/2003 0368127652 

118 Nguyễn Ngọc  Thành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 28/04/2003 0383387939 

119 Trịnh Quang  Thành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 29/6/2003 0349391950 

120 Trương Chí  Thành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 19/12/2003 0703190169 

121 Hoàng Anh  Thi Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 21/4/2001 0706240363 

122 Nguyễn Văn  Thiện Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 9/6/2003 0354506081 

123 Trần Xuân  Thiệp Vận hành nhà máy phong điện 01/08/1993 0959675246 

124 Phạm Văn Tân  Thịnh Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 01/10/1994 0762272275 

125 Hồ Văn  Thọ Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 5/6/1996 0905791741 

126 Mai Văn  Thọ Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 12/8/1999 0385439275 

127 Nguyễn Minh  Thuận Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 3/4/2003 0567701792 

128 Võ Minh  Thuận Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 2/1/2003 0867470854 

129 Phan Phước  Thương Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 20/5/2003 0369948457 

130 Võ Phi  Thường Điện Công Nghiệp 9/6/2003 0896216820 

131 Nguyễn Đăng  Tiến Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 1/6/2003 0367080180 



132 Nguyễn Nhật  Tiến Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 5/5/2003 0387835503 

133 
Nguyễn Long  Tín 

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 
27/8/2002 0963777155- 

0332829428 

134 Lê Thanh  Trà Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 28/7/2001 0375090141 

135 Đoàn Viết  Trí Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 19/8/2003 0966317215 

136 Trương Quang  Trí  Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 27/02/2002 0862965248 

137 Lữ Phạm Thanh  Triều Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 05/08/2003 0354443018 

138 Trang Trung  Trực Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 4/8/2003 0385334831 

139 Hoàng Quốc  Trung Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 28/6/2003 0383664021 

140 Bùi Văn  Trước Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông 30/11/2003 0969766394 

141 Đặng Phi  Trường Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 5/9/2003 0965759052 

142 Đào Quang  Trường Điện Công Nghiệp 30/01/2002 0849890567 

143 
Hồ Thủy  Trường 

Ql,vh,sc đường dây và TBA có cấp điện 

áp từ 110 kv trở xuống 

18/06/2003 

0867964057 

144 Nguyễn Ngọc Nguyên   Trường Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 24/04/2003 0931639101 

145 Nguyễn Xuân  Trường Điện Công Nghiệp 24/03/2003 0987251667 

146 Trần Văn Trường Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 21/05/2003 0375306209 

147 Lục Văn  Tú Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 9/3/2002 0333148366 

148 Nguyễn Hữu  Tú Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 19/12/2003 0941539912 

149 Dương Thanh  Tuấn Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 24/12/2003 0348326493 

150 Hoàng Đức   Tuấn Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 6/3/2002 0904757143 

151 Lê Minh  Tuấn Điện Công Nghiệp 27/10/2003 0389343854 

152 Lê Văn  Tuấn Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 3/12/2003 0976671403 

153 Nguyễn Hữu Anh  Tuấn Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 11/1/2003 0905275576 

154 Võ Đức Tuấn Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 13/01/1995 0899342213 

155 Võ Văn  Tuấn Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 12/11/2003 0354454783 

156 Lê Đình  Tùng Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 23/11/2003 0899204395 

157 Ngô Thanh  Tùng Vận hành nhà máy thủy điện 20/10/2003 0824540218 

158 Trần Công  Tước Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 20/02/2002 0824790881 

159 Trần Mạnh  Tường Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 23/8/2003 0372442157 

160 Trần Xuân  Tuyến Điện Công Nghiệp 13/11/2003 0945780507 

161 Phạm Hữu  Tuyền Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 17/09/2001 0776271319 



162 Đặng Hùng  Vĩ Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 28/9/2003 0838280437 

163 Võ Trường Triệu  Vĩ Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 2/3/2000 0964300813 

164 Trần Bảo  Việt Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 26/03/2003 0336701373 

165 Lê Văn  Việt  Vận hành nhà máy thủy điện 25/09/2002 0367046337 

166 Trần Quang  Vũ Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 30/10/2003 0762549567 

167 Lê Tôn  Ý Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 24/04/2003 0982942752 

168 Alăng  Zô La Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 6/2/2003 0964108965 

Ghi chú: Các Nghề được học giống nhau năm đầu tiên, sau đó phân nghề và SV được đăng ký lại    

 

 


